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PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHỢ

1. Sự cần thiết xây dựng đề án:

Chợ là một trong những loại hình tổ chức thị trường được phát triển phổ biến ở nước ta hiện nay và có thể nói rằng, chợ là hiện thân của các hoạt động thương mại ở mỗi vùng, nhất là ở các vùng nông thôn. Cùng với quá trình thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mạng lưới chợ phát triển khá nhanh, đã góp phần mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, thực trạng phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết cả về phương diện kinh tế, tổ chức và xã hội để phù hợp với xu hướng phát triển thị trường văn minh và hiện đại, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng của dân cư, nhất là hàng lương thực, thực phẩm qua hệ thống chợ có xu hướng tăng lên cả ở khu vực đô thị lẫn nông thôn, yêu cầu về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua hệ thống chợ ngày càng cấp bách hơn. Tuy nhiên, thực trạng hệ thống chợ của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, bên cạnh các chợ đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo phục vụ cho nhu cầu mua bán của dân cư, vẫn còn nhiều chợ được hình thành tự phát, xây dựng tạm, không đủ sức chứa do nhu cầu mua bán qua chợ ngày càng tăng, số hộ buôn bán tăng nhanh khiến cho mạng lưới chợ trở nên quá tải. Mặc dù, các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành từng bước giải toả các chợ tạm trên các đường phố, cải tạo, nâng cấp, xây mới một số chợ, nâng cao trình độ quản lý chợ… nhưng ở khu vực đô thị vẫn còn tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông. Đồng thời, nhiều loại hình chợ đầu mối bán buôn tổng hợp và chuyên doanh nông sản cần thiết cho cả sản xuất lẫn tiêu dùng cũng chưa được hình thành. Điều đó đang là một trong những yếu tố cản trở sự phát triển thị trường của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, cùng với triển vọng phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, hoạt động mua bán hàng hóa sẽ ngày càng tăng lên cả về quy mô, phạm vi không gian cũng như sự đa dạng hóa của các phương thức, hình thức kinh doanh, các yêu cầu phục vụ văn minh, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, các dịch vụ hỗ trợ cho việc mua bán hàng hóa...Trong đó hoạt động mua bán hàng hóa qua mạng lưới chợ, đặc biệt là ở thị trường nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng hàng hóa lưu thông của tỉnh. Do đó, chợ với ý nghĩa là không gian chứa đựng các hoạt động thương mại, là nơi tiêu thụ, trao đổi hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường giữa người sản xuất và người tiêu dùng cần được phát triển để vừa đảm bảo duy trì được các hoạt động thương mại truyền thống, vừa có khả năng phát triển được các hoạt động thương mại mới, đặc biệt là các dịch vụ và các loại hình kinh doanh tiến bộ nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, xu hướng phát triển các loại hình thương mại hiện đại trong điều kiện mở cửa của thị trường hàng hóa và dịch vụ phân phối theo cam kết gia nhập WTO ở nước ta diễn ra nhanh hơn sẽ có ảnh hưởng đến việc cải tạo và nâng cấp các chợ truyền thống; yêu cầu phát triển hài hòa, cân đối và hợp lý giữa chợ truyền thống là loại hình phổ biến hiện nay với các loại hình thương mại bán buôn bán lẻ hiện đại khác, yêu cầu hiện đại hóa mạng lưới chợ truyền thống, yêu cầu hỗ trợ các hộ kinh doanh trong chợ… Điều đó đòi hỏi cần phải có đề án phát triển mạng lưới chợ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, đảm bảo phát triển ổn định và lâu dài trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Như vậy, việc xây dựng đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển thương mại nói riêng. Đồng thời, đề án phát triển chợ còn là bước cụ thể hóa nhằm thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Các căn cứ xây dựng đề án:

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010”.

- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển chợ đến 2010.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Công văn số 1122/TM-CSTTTN ngày 21/3/2003 của Bộ Thương mại về hướng dẫn quy hoạch và phát triển chợ trên phạm vi toàn quốc.

- Kết luận số 165-KL/TU ngày 24/10/2007 của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng V/v lập Đề án phát triển mạng lưới chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong tỉnh.

3. Mục tiêu xây dựng đề án:

a) Mục tiêu chung:

- Quy hoạch hệ thống chợ nhằm phát huy vai trò của chợ trong việc phát triển thị trường, mở rộng giao lưu hàng hóa, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội phục vụ đời sống của dân cư trong tỉnh.

- Đảm bảo sự liên kết thống nhất giữa các chợ trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo vị thế riêng cho từng chợ, đảm bảo sự phát triển lâu dài và hiệu quả của từng chợ.

- Đảm bảo vai trò hạt nhân của chợ trong việc tạo nên các tụ điểm thương mại và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm và quy hoạch phân bố sản xuất, quy hoạch các khu dân cư, quy hoạch đô thị và nông thôn…

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các điều kiện và yếu tố phát triển chợ.

- Xác định cụ thể về địa điểm, phân kỳ đầu tư, nguồn vốn đầu tư của từng chợ trên từng địa bàn để các địa phương có kế hoạch đầu tư hàng năm. 

- Xây dựng những chính sách, giải pháp và tổ chức để thực hiện đề án.

PHẦN THỨ HAI

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH LÂM ĐỒNG

I. Thực trạng phát triển về mạng lưới chợ:

Tổng số chợ đang hoạt động ở Lâm Đồng là 66 chợ trên 145 xã, phường, thị trấn. Mật độ trung bình 2,1 xã, phường có 1 chợ. 88 phường, xã chưa có chợ.

1. Thành phố Đà Lạt: có 18 chợ, chiếm 27,3%. Có 2 chợ chuyên kinh doanh là chợ Rau  - phường 11 và chợ đồ cũ - phường 1.

 2. Huyện Đức Trọng: có 10 chợ trên 14 xã và thị trấn, như vậy cứ 1,4 xã có 1 chợ. Đức Trọng là địa phương thứ hai có chợ chuyên kinh doanh rau.

3. Thị xã Bảo Lộc: có 7 chợ, 1 siêu thị trên 11 xã, phường, bình quân 1,5 xã, phường có 1 chợ. 

4. Huyện Đơn Dương: có 6 chợ trên 10 xã, thị trấn, mật độ 1,6 xã, thị trấn có 1 chợ.

Các huyện còn lại có tỷ lệ chợ trên các xã là rất thấp, tính bình quân chung 3,5 xã có 1 chợ, (bình quân chung của tỉnh là 2,2 xã/chợ) cụ thể: 

5. Huyện Lâm Hà có 5 chợ.

6. Huyện Di Linh có 6 chợ.

7. Huyện Bảo Lâm có 03 chợ.

8. Huyện Đạ Huoai có 03 chợ.

9. Huyện Đạ Tẻh có 03 chợ.

10. Huyện Cát Tiên có 4 chợ.   

11. Huyện Lạc Dương là huyện chưa có chợ.

12. Huyện Đam Rông có 8 xã nhưng chỉ có 1 chợ (chợ Đạ RSal) 

Nhìn chung, hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng so với nhu cầu chung còn thiếu, phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, thị xã, thị trấn và các cụm kinh tế phát triển. 

II. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất chợ:

1. Thực trạng cơ sở vật chất, quy mô chợ hiện có:

Trong 66 chợ đang hoạt động nằm trong quy hoạch, có 7 chợ được xây kiên cố chiếm tỷ trọng 10,6%; Chợ bán kiên cố 9 chợ chiếm 13,6%. Các chợ còn lại (50 chợ) làm bằng vật liệu khác như gỗ, sắt, mái lợp tôn.

Tổng diện tích đất của các chợ trong tỉnh là 224.347m2, bình quân 1 chợ là 3.399m2. Trong đó, tổng diện tích xây dựng là 162.519m2, bình quân diện tích xây dựng 3.348m2/chợ.

Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy gồm 12 máy bơm nước chữa cháy chuyên dùng, 970 bình chữa cháy. Các chợ có phương tiện phòng cháy chữa cháy nằm ở trung tâm thành phố, thị trấn, thị xã. Các chợ ở nông thôn, vùng sâu không có phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Các dịch vụ cao cấp trong chợ như cung cấp thông tin, bưu điện, tín dụng, thanh toán… chưa phát triển. 

2. Thực trạng về đầu tư xây dựng chợ trong những năm qua:

Tổng vốn đầu tư xây dựng chợ trong 5 năm (2001-2006) của tỉnh Lâm Đồng là 50,9 tỷ đồng. Trong đó, gồm các nguồn vốn sau:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 10 tỷ đồng chiếm khoảng 19,6%.

- Vốn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp: 30,9 tỷ đồng chiếm khoảng 60,7%.

- Vốn do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng: 10 tỷ đồng chiếm khoảng 19,6%.

Nhìn chung việc đầu tư phát triển chợ trong các năm qua còn rất thấp so với yêu cầu; hiện nay, các địa phương đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các chợ nằm trong diện quy hoạch. 

III. Thực trạng kinh doanh và phát triển chợ:

1. Tình hình kinh doanh trong chợ:

- Tổng số hộ kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2006 là 29.800 hộ, trong đó:

- Hộ kinh doanh cố định trong chợ: 9.285 hộ, chiếm 31%. 

- Hộ kinh doanh không thường xuyên trong chợ là 2.350 hộ.

- Cơ cấu ngành hàng chợ đô thị: ngành hàng công nghiệp chế biến: chiếm tỷ trọng từ 70-75%, hàng nông - ngư nghiệp từ 22-25%, dịch vụ từ 2-5%. 

- Chợ nông thôn: ngành hàng thực phẩm công nghệ, tiêu dùng dao động từ 75-82%, hàng hóa là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 17-20%, dịch vụ 1-2%.

- Tổng doanh thu qua chợ năm 2006 là 1.683,6 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách của các Ban quản lý chợ năm 2006 là 20,7 tỷ đồng (chưa tính số thu của 3 chợ do doanh nghiệp kinh doanh chợ quản lý)

Trong đó, thu thuế từ các hộ kinh doanh 15,7 tỷ đồng, thu phí - lệ phí 3,5 tỷ đồng, thu tiền cho thuê mặt bằng 1,5 tỷ đồng.

2. Tình hình quản lý chợ:

Đến nay, Lâm Đồng đã có 45/66 chợ được tổ chức quản lý gồm: 8 chợ có Ban quản lý với tổng số lao động 144 người (biên chế 47 người, lao động hợp đồng 97 người); 5 chợ có tổ quản lý với tổng lao động hợp đồng là 10 người; 32 chợ do phường, xã quản lý; 3 chợ do doanh nghiệp đầu tư quản lý (chợ Đại Lào - Bảo Lộc, chợ Lộc Thắng - Bảo Lâm và chợ Phước Cát 1 - Cát Tiên).

Công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua nhìn chung còn rất yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đặt ra. 

IV. Đánh giá chung về thực trạng chợ ở Lâm Đồng:

1. Những kết quả đạt được:

- Hệ thống chợ ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng hoạt động.

- Chợ thực sự là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, chợ đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

- Công tác đầu tư, nâng cấp chợ đã được các ngành, các cấp quan tâm.

- Công tác PCCC đã được chú trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hàng hoá của nhân dân.

- Hoạt động của một số BQL chợ đã đi vào nề nếp góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong hoạt động mua bán ở chợ.

2. Mặt yếu kém, khó khăn:
- Đa số chợ trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, mặt bằng hẹp, diện tích sử dụng ít chưa đáp ứng được nhu cầu mua, bán của nhân dân.

- Cơ sở vật chất của mạng lưới chợ nhìn chung còn yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của dân cư. 

- Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, mặt bằng ở một số chợ còn thấp.

- Công tác quy hoạch phát triển chợ còn lúng túng; đầu tư chưa phù hợp với tình hình  phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực.

- Công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ, nhất là các chợ tự phát, chợ tạm còn nhiều hạn chế, giải pháp xử lý thiếu kiên quyết.

PHẦN THỨ BA

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020.

I. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ảnh hưởng đến phát triển chợ:

1. Dự báo tình hình phát triển các ngành sản xuất sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng tới phát triển chợ:

a) Tăng trưởng kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm bình quân thời kỳ 2006-2010 là 13-14%. 

Năm 2010 cơ cấu GDP : KVI: 36-38%; KVII: 26%; KVIII:36-38% 

Dự kiến GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 15,5-16,5 triệu đồng tăng 2,6 lần so với năm 2005 và bằng 90-92% mức bình quân cả nước. 

Về cơ cấu kinh tế: Đến năm 2010 cơ cấu kinh tế vẫn xác định là nông, lâm nghiệp - dịch vụ - công nghiệp và từng bước đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. 

Với cơ cấu kinh tế nói trên có thể dự đoán từ nay đến năm 2010 và sau 2010 loại hình thương mại chợ vẫn là loại hình thương mại phổ biến và phát triển trên địa bàn tỉnh. 

b) Dự báo phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chợ:

- Tình hình phát triển nông, lâm nghiệp:

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế (giảm tương đối tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi).

Nông sản hàng hoá chủ yếu: cà phê, chè, các loại rau hoa quả, cây lương thực. 

Phát triển chăn nuôi trong thời gian tới theo hướng sản xuất hàng hoá mở rộng và đa dạng  hoá vật nuôi.

Kênh tiêu thụ chính để tiêu thụ nông sản của Lâm Đồng vẫn phải thông qua hệ thống chợ và các kênh tiêu thụ sản phẩm trực tiếp giữa người sản xuất và các cơ sở chế biến.

- Dự báo phát triển ngành công nghiệp: 

+ Ưu tiên phát triển những ngành có lợi thế về nguyên liệu, thị trường ổn định, thu hút nhiều lao động. 

 + Tập trung khai thác, chế biến có hiệu quả các nguồn nguyên liệu tại chỗ trong đó cần đầu tư mạnh cho công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng…

+ Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ với công nghệ không quá phức tạp, sử dụng nhiều lao động và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. 

Dự báo phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2015 cho thấy: đại đa số các cơ sở sản xuất công nghiệp chưa đủ khả năng để tổ chức kênh phân phối sản phẩm của riêng mình mà vẫn phải dựa vào các kênh phân phối bên ngoài trong đó có hệ thống chợ.

2. Quy hoạch về phát triển giao thông:

Từ nay đến 2015 tập trung chỉnh trang đường nội ô thành phố Đà Lạt, mở rộng quốc lộ 20 các đoạn qua thị xã Bảo Lộc và thị trấn các huyện trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống đường biên giới trong tỉnh và nối với với các tỉnh Tây Nguyên. Nâng cấp và mở rộng, nhựa hoá toàn tuyến quốc lộ 27, 28 và 55 đáp ứng nhu cầu giao thông với các tỉnh Duyên hải miền Trung. 

Đối với tỉnh lộ, huyện lộ: đến 2015 đầu tư nhựa hoá toàn bộ mặt đường với quy mô đường cấp 4, vĩnh cửu hoá cầu cống trên tất cả các tuyến.

Đối với đường giao thông nông thôn: Huy động vốn trong dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp và xây dựng các tuyến đường từ xã về thôn, buôn các khu dân cư mới theo quy mô đường cấp phối. 

Đường bộ trên địa bàn tỉnh trong những năm tới sẽ phát triển nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc lưu thông hàng hoá và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh với nhau và các tỉnh trong  khu vực. 

II. Dự báo một số chỉ tiêu liên quan đến quy hoạch.

1. Dự báo phát triển dân số, lao động và việc làm ảnh hưởng đến phát triển chợ. 

	
	ĐVT
	2001
	2005
	2010
	2015
	Tốc độ tăng b/q năm

	
	
	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010
	2011-2015

	1. Tổng dân số
	1000ng
	1.068
	1.157
	1.241
	1.320
	2,0
	1,41
	1,27

	2. Cơ cấu dân số
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Thành thị
	1000ng
	410
	434,6
	496
	554
	1,43
	2,8
	2,33

	Tỷ lệ
	%
	38,4
	37,5
	40
	42
	
	
	

	+ Nông thôn
	1000ng
	658
	722,5
	744
	766
	2,3
	0,5
	0,6

	Tỷ lệ
	%
	61,6
	62,4
	60
	58
	
	
	

	3. Lao động
	1000ng
	515,7
	609,7
	670
	752
	4,2
	1,97
	2,45

	Tỷ lệ
	%
	48,2
	52,6
	54
	57
	
	
	


2. Dự báo phát triển thu nhập và sức mua của dân cư ảnh hưởng đến phát triển chợ.

Trong những năm tới do sản xuất phát triển, thu nhập của dân cư ngày càng tăng đời sống xã hội ngày càng được cải thiện nên sức mua và nhu cầu mua sắm hàng hoá cũng tăng lên. Dự báo đến năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của Lâm Đồng là 16,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2015 là 27-28 triệu đồng/người/năm và đến năm 2020 là 41-42 triệu đồng/người/năm. 

Dự báo thu nhập và quỹ mua dân cư của tỉnh đến năm 2020

	STT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	2010
	 2020

	1
	Thu nhập xã hội
	Tỷ đồng
	20.476
	56.910

	2
	Quỹ mua dân cư
	Tỷ đồng
	14.333
	39.837


	DIỄN  GIẢI
	ĐVT
	2005
	Dự báo

	
	
	
	2010
	2020

	1. Tổng mức LCHHBL XH
	Tỷ đồng
	7.255 
	13.661
	24.074

	2. Mức LCHHBL b/q  người
	Triệu đồng
	6,270
	11,008
	32,018

	3. Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	133,2
	260
	1.050                                                                                                                                               

	+ Kim ngạch xuất khẩu b/q/người 
	USD
	115
	209
	789


Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội năm 2010 là 13.661 tỷ đồng đến năm 2020 tăng lên 24.074 tỷ đồng với nhịp độ tăng bình quân 13,5% -14%/năm.

III. Các xu hướng ảnh hưởng đến phát triển chợ

1. Xu hướng phát triển sản xuất:

Thu hẹp và mất dần đi các ngành khai thác, chế biến truyền thống. Xuất hiện các ngành khai thác chế biến nguyên nhiên liệu mới thích hợp. Sản phẩm ngày càng đa dạng, tiện dụng, chất lượng cao, chu kỳ sống của sản phẩm ngắn. Tiêu chuẩn vệ sinh, ATTP và bảo vệ môi trường là yêu cầu bắt buộc đối với nhà sản xuất.

2. Xu hướng tiêu dùng:

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm sạch đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mốt và kiểu dáng sản phẩm cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Thức ăn và đồ uống chế biến công nghiệp được người tiêu dùng ưa thích.

3. Xu hướng phát triển các phương thức kinh doanh thương mại.

Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu; không gian thương mại được mở rộng. Thị trường ngày càng trở nên đa dạng và phân đoạn. Các loại hình thương mại hiện đại như siêu thị, thương mại điện tử…có khả năng thay thế chợ đang ngày càng phát triển, làm thay đổi tập quán mua sắm của dân cư.

PHẦN THỨ TƯ

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. Quan điểm, định hướng phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

1. Những quan điểm phát triển chợ.

- Phát triển chợ trên địa bàn tỉnh là một bộ phận quan trọng của phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại của địa phương trong thời kỳ đến năm 2020.

- Đầu tư phát triển chợ theo nguyên tắc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phát triển chợ theo mô hình lấy chợ nuôi chợ, thực hiện xã hội hoá trong việc phát triển và kinh doanh, quản lý chợ. Đối với những vùng khó khăn, vùng nông thôn miền núi Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Việc bố trí không gian kiến trúc của chợ phải đảm bảo sự thuận tiện cho hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo khả năng phát triển mở rộng của chợ và các loại hình thương mại có liên quan với khu vực chợ.

- Tăng cường công tác tổ chức và quản lý chợ nhằm ổn định và tăng nguồn thu cho ngân sách, mặt khác để chợ phát huy tốt chức năng là nơi tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và cung ứng hàng hoá cho tiêu dùng; tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội của từng vùng, từng khu vực.

2. Định hướng phát triển chợ.

a) Định hướng phát triển hệ thống chợ:
- Củng cố và phát triển hệ thống chợ theo hướng sắp xếp hợp lý những chợ hiện có, mở thêm chợ mới đối với những địa phương có nhu cầu nhưng chưa có chợ (không nhất thiết địa phương nào cũng phải có chợ) ổn định hệ thống chợ theo quy hoạch. Hạn chế việc di dời chợ và không để chợ tự phát hình thành.

- Tại các khu đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) của tỉnh cần quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ.

b) Định hướng phát triển loại hình chợ:
- Khu vực nông thôn cần phát triển loại hình chợ kinh doanh tổng hợp với nhiều ngành hàng kinh doanh. 

- Vùng sản xuất hàng hoá tập trung sẽ hình thành các chợ đầu mối (chợ rau, chợ hoa, chợ nông sản…) 

- Tại các khu đô thị sẽ hình thành các trung tâm thương mại.

- Tại các khu du lịch trọng điểm cần hình thành chợ du lịch (chợ đêm, chợ ẩm thực, chợ bán hàng lưu niệm ...).

c)  Định hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chợ:

- Thực hiện triệt để chủ trương huy động vốn từ các thành phần kinh tế để phát triển chợ.

- Nơi nào có mãi lực lớn, nhu cầu mua bán cao, quy mô lớn nhà nước tổ chức cho các thành phần kinh tế đấu thầu xây dựng và khai thác chợ theo các hình thức BOT, BOO.

- Đối với các thị trấn kém phát triển và các xã vùng I, Nhà nước khuyến khích các đơn vị, cá nhân đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh chợ. Tại những vùng này, nhà nước sẽ chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu.  

- Đối với các xã vùng II, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào của các công trình chợ.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh chợ. Nếu không có nhà đầu tư, Nhà nước sẽ lo toàn bộ việc xây dựng chợ, giao cho địa phương tổ chức quản lý, duy trì các hoạt động của chợ.

II. Phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến 2020.

1. Tiêu chí để xác định địa điểm xây dựng chợ.

- Địa điểm xây dựng chợ phải có diện tích đủ lớn phù hợp với quy mô, loại hình chợ và có đất dự trữ để mở rộng  khi có nhu cầu.

- Địa điểm xây dựng chợ phải đảm bảo an toàn giao thông.

- Địa điểm xây dựng chợ phải phù hợp nhu cầu kinh doanh và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư.

2. Các loại hình chợ. 

- Chợ kinh doanh tổng hợp.

- Chợ chuyên doanh.

- Chợ đầu mối.

- Chợ đồ cũ.

- Chợ tự sản, tự tiêu.

- Chợ đêm.

- Loại hình chợ du lịch.

- Chợ ẩm thực.

3. Phát triển chợ theo đơn vị hành chính.

3.1. Thành phố Đà Lạt

a) Cải tạo, xây dựng chợ Đà Lạt thành Trung tâm thương mại cấp vùng. Dự kiến xây dựng 7 chợ mới tại các địa điểm sau:

- Chợ Xuân Thọ, xã Xuân Thọ, chợ loại 3

- Chợ Tà Nung, xã Tà Nung, chợ loại 3

- Chợ Đầu mối rau quả, phường 12, chợ loại 2

- Chợ Rau phường 11, chợ loại 2
- Sàn giao dịch hoa, phường 5, chợ loại 2

- Chợ Trạm Hành, xã Xuân Trường, chợ loại 2

- Chợ Phường 7, loại 3

b) Dự kiến xây dựng mới trên nền cũ 4 chợ:

- Chợ La Sơn Phu Tử, phường 6, chợ loại 3

- Chợ Thái Phiên, phường 12, chợ loại 3

- Chợ Trại Mát, phường 11, chợ loại 3

- Chợ Thống Nhất, phường 10, chợ loại 3

c) Di dời và xây dựng mới 5 chợ: 

- Chợ Phan Chu Trinh, phường 9, loại 3

- Chợ Cầu Đất, xã Xuân Trường, loại 3

- Chợ Đồ cũ, phường 1, chợ loại 3

- Chợ Nam Thiên, phường 4, chợ loại 3

- Chợ Bùi Thị Xuân, phường 2, loại 3

d) Nâng cấp, mở rộng 2 chợ: 

- Chợ Xuân An, phường 3, chợ loại 3

- Chợ 226 Phan Đình Phùng, phường 2, chợ loại 3

e) Giữ nguyên hiện trạng 2 chợ:

- Chợ Chi Lăng, phường 9, loại 3

- Chợ Mỹ Thành, phường 5, loại 3
Đến năm 2015 dự kiến thành phố Đà Lạt sẽ có 01 Trung tâm thương mại; 02 chợ loại 2; 16 chợ loại 3; 01 chợ đầu mối; 01 sàn giao dịch.

3.2.  Huyện Lạc Dương: dự kiến xây dựng 5 chợ mới: 

- Chợ Trung tâm thị trấn Lạc Dương, loại 2

- Chợ Trung tâm cụm xã Đa Nhim, loại 3

- Chợ Đạ Sar, xã Đạ Sar, loại 3

- Chợ Đạ Chais, xã Đạ Chais, (trên đường Đà Lạt - Khánh Hoà), loại 3

- Chợ Đưng Knớ, xã Đưng Knớ nằm trên tuyến đường 722, loại 3

3.3. Huyện Đam Rông: 

a) Dự kiến xây dựng mới 3 chợ:

- Chợ Bằng Lăng, thị trấn Bằng Lăng, loại 2

- Chợ Phi Liêng, xã Phi Liêng, loại 3

- Chợ Đạ Tông, xã Đạ Tông, loại 3

b) Nâng cấp mở rộng 1 chợ: 

- Chợ Đạ Sal xã Đạ Sal đạt tiêu chuẩn chợ loại 2.

Như vậy đến năm 2015 huyện Đam Rông sẽ có 4 chợ trong đó 02 chợ loại 2; 02 chợ loại 3. 

3.4. Huyện Đức Trọng: dự kiến đến năm 2015

a) Xây dựng mới 4 chợ:

- Chợ nông sản chất lượng cao, loại 1

- Chợ Phú Hội, xã Phú Hội, loại 3

- Chợ N’Thol Hạ, xã N’Thol Hạ, loại 3

- Chợ Tà hine, xã Tà hine, loại 3

b) Di dời, giải toả để xây dựng mới 3 chợ:

- Chợ Tân Hội, xã Tân Hội, loại 3
- Chợ Ninh Gia, xã Ninh Gia, loại 3

- Chợ Rau Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, loại 2

c) Xây dựng mới trên nền cũ 4 chợ:

- Chợ Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, loại 2

- Chợ Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, loại 3

- Chợ Liên Hiệp, xã Liên Hiệp, loại 3

- Chợ Tà Năng, xã Tà Năng, loại 3

d) Nâng cấp mở rộng 2 chợ: 

- Chợ Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, loại 1

- Chợ Ninh Loan, xã Ninh Loan, loại 3

đ) Giữ nguyên hiện trạng 1 chợ: 

- Chợ Đà Loan, loại 2

Đến năm 2015 huyện Đức Trọng sẽ có 14 chợ, trong đó có 02 chợ loại 1; 03 chợ loại 2 và 09 chợ loại 3.

3.4. Huyện Đơn Dương: hiện tại Đơn Dương 6 chợ. Dự kiến từ nay đến năm 2015:

a) Xây dựng mới 6 chợ:

- Chợ Tu Tra, xã Tu Tra, loại 3

- Chợ Lạc Lâm, xã Lạc Lâm, loại 3

- Chợ Lạc Xuân, xã Lạc Xuân, loại 3

- Chợ Đạ Ròn, xã Đạ Ròn, loại 3

- Chợ nông sản Nam Sông, xã Nam Sông, loại 3

- Chợ nông sản Bắc Sông, xã Bắc Sông, loại 3

b) Xây mới trên nền cũ 3 chợ:

- Chợ Thạnh Mỹ, thị trấn Thạnh Mỹ, loại 2

- Chợ Quảng Lập, xã Quảng Lập, loại 2

- Chợ Đran, thị trấn D’ran, loại 1

c) Nâng cấp, mở rộng 3 chợ : 

- Chợ Ka Đô, xã Ka Đô, loại 2

- Chợ P’ró, xã P’ró, loại 3 (Chợ Chương trình 135)

- Chợ Ka Đơn, xã Ka Đơn, loại 3 (Chợ Chương trình 135)

Đến năm 2015 tổng số trên địa bàn huyện Đơn Dương là 12 chợ, trong đó có 01 chợ loại 1; 03 chợ loại 2 và 08 chợ loại 3.

3.5. Huyện Lâm Hà:

a) Di dời, xây dựng mới 3 chợ: 

- Chợ Lâm Hà, thị trấn Đinh Văn, loại 1

- Chợ Tân Hà, xã Tân Hà, loại 1 

- Chợ Thăng Long, thị trấn Nam  Ban, loại 1

b) Nâng cấp mở rộng 1 chợ là chợ Gia Lâm, xã Gia Lâm, loại 3

c) Xây mới tại vị trí cũ 1 chợ là chợ Phú Sơn, xã Phú Sơn, loại 3

d) Dự kiến xây dựng mới 2 chợ:
- Tân Thanh, xã Tân Thanh, loại 3

- Chợ Nam Hà, xã Nam Hà, loại 3

Đến năm 2015 tổng số trên địa bàn huyện Lâm Hà là 07 chợ; trong đó 03 chợ loại 1 và 04 chợ loại 3.

Sau năm 2015 sẽ xây dựng thêm chợ loại 3 tại các xã Phúc Thọ, Liên Hà, Đan Phượng, Tân Văn, Mê Linh, Hoài Đức, Đạ Đờn và Đông Thanh 
3.6. Huyện Di Linh:

Hiện nay, huyện Di Linh có 6 chợ, dự kiến đến 2015 trên địa bàn huyện sẽ có 13 chợ cụ thể như sau:

a) Xây dựng mới 7 chợ:

- Chợ Đinh Trang Thượng, xã Đinh Trang Thượng, loại 3

- Chợ cụm xã Tân Thượng, xã Tân Thượng, loại 3

- Chợ Tân Châu, xã Tân Châu, loại 3

- Chợ Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, loại 3

- Chợ Gung Ré, xã Gung Ré, loại 3

- Chợ Liên Đầm, xã Liên Đầm, loại 3

- Chợ Gia Bắc, xã Gia Bắc, loại 3

b) Di dời, xây dựng 3 chợ mới:
- Chợ Di Linh, thị trấn Di Linh, loại 1

- Chợ Tam Bố, xã Tam Bố, loại 3

- Chợ Hoà Ninh, xã Hoà Ninh, loại 2

c) Xây mới tại vị trí cũ 3 chợ:

- Chợ Gia Hiệp, loại 3

- Chợ Đinh Lạc, loại 3

- Chợ Hoà Nam, loại 3

Đến năm 2015 huyện Di Linh sẽ có: 13 chợ trong đó có 01 chợ loại 1; 01 chợ loại 2 và 11 chợ loại 3.

Giai đoạn 2016-2020 dự kiến sẽ xây dựng một số chợ tại các xã sau:

- Chợ Sơn Điền, xã Sơn Điền, loại 3.

- Chợ Hòa Bắc, xã Hoà Bắc, loại 3.

- Chợ Hòa Trung xã Hoà Trung, loại 3.
- Chợ Đinh Trang Hoà, xã Đinh Trang Hoà, loại 3.

- Chợ Tân Nghĩa, xã Tân Nghĩa, loại 3.

3.7.  Huyện Bảo Lâm

Hiện tại Bảo Lâm mới có 3 chợ. Dự kiến từ nay đến năm 2015 trên địa bàn huyện sẽ xây dựng 11 chợ gồm: 

a) Xây dựng 8 chợ mới:

- Chợ Lộc Nam, xã Lộc Nam, loại 3

- Chợ Lộc Tân, xã Lộc Tân, loại 3

- Chợ cụm xã Lộc Bắc – Lộc Bảo, xây dựng tại xã Lộc Bắc, loại 3

- Chợ cụm xã Lộc Phú – Lộc Lâm, xây dựng tại xã Lộc Phú, loại 3

- Chợ Lộc Đức, xã Lộc Đức, loại 3

- Chợ Lộc Quảng, xã Lộc Quảng, loại 3

- Chợ B’Lá, xã B’Lá, loại 3

- Chợ Tân Lạc, xã Tân Lạc, loại 3

b) Nâng cấp, mở rộng 2 chợ:

- Chợ Lộc An, xã Lộc An, loại 2

- Chợ Lộc Thành, xã Lộc Thành, loại 2 (Chợ Chương trình 135)

c) Giữ nguyên hiện trạng 1 chợ là chợ Lộc Thắng, thị trấn Lộc Thắng, loại 2

Đến năm 2015 tổng số chợ trên địa bàn huyện Bảo Lâm có 11 chợ; trong đó có 03 chợ loại 2 và 08 chợ loại 3.

3.8. Thị xã Bảo Lộc:
a) Dự kiến xây dựng 3 chợ mới và 01 kho bảo quản hàng nông sản:

- Chợ đầu mối nông sản Bảo Lộc, phường Lộc Sơn, loại 1

- Chợ Lộc Tiến, phường Lộc Tiến, loại 3

- Chợ Lộc Phát - Lộc Ngãi, phường Lộc Phát, loại 3

- Kho bảo quản nông sản, phường Lộc Sơn (KCN), loại 2

b) Di dời, xây mới 1 chợ:

- Chợ Bảo Lộc, phường 1, thị xã Bảo Lộc, loại 1

c) Nâng cấp, mở rộng 5 chợ: 

- Chợ Tân Bùi, phường Lộc Châu, loại 3

- Chợ Lộc Nga, xã Lộc Nga, loại 3

- Chơ Lộc Phát, phường Lộc Phát, loại 2

- Chợ Lộc Thanh, xã Lộc Thanh, loại 3

- Chợ Ngã 5 Đam Bri, phường 2, loại 3

d)  Giữ nguyên hiện trạng 1 chợ là chợ Đại Lào, xã Đại Lào, loại 3

Đến năm 2015 tổng số chợ trên địa bàn thị xã Bảo Lộc có 10 chợ; trong đó có 02 chợ loại 1, 01 chợ loại 2, 07 chợ loại 3; và 01 kho bảo quản hàng nông sản

3.9. Huyện Đạ Huoai: 

a) Dự kiến từ nay đến năm 2015 trên địa bàn huyện sẽ xây dựng thêm 4 chợ mới:

- Chợ Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, loại 3

- Chợ cụm xã Phước Lộc, xã Phước Lộc, loại 3

- Chợ Đam M’ri, thị trấn Đam M’ri, loại 2

- Chợ Hà Lâm, xã Hà Lâm, loại 3

b) Xây dựng chợ mới trên nền cũ là chợ Mađaguoi, thị trấn Mađaguoi, loại 2

c) Nâng cấp, mở rộng: Chợ Đam Ploa, xã Đạ Ploa, loại 3

Đến năm 2015, huyện Đạ Huoai sẽ có 6 chợ, trong đó có 02 chợ loại 2 và 04 chợ loại 3.

3.10. Huyện Đạ Tẻh:

a) Xây mới 01 chợ: Chợ trung tâm xã Mỹ Đức, loại 3

b) Xây mới trên nền cũ 2 chợ:

- Chợ Triệu Hải xã Triệu Hải, loại 3
- Chợ Đạ Lây xã Đạ Lây, loại 3

c) Nâng cấp mở rộng 01 chợ: chợ Đạ Tẻh, thị trấn Đạ Tẻh, loại 2

Đến 2015 huyện Đạ Tẻh có 4 chợ, trong đó 01 chợ loại 2 và 03 chợ loại 3.

Giai đoạn sau năm 2015 dự kiến xây dựng chợ Quốc Oai, xã Quốc Oai, loại 3

3.11. Huyện Cát Tiên:

a) Xây dựng thêm 6 chợ mới:

- Chợ Phước Cát 2, xã Phước Cát 2, loại 3

- Chợ Tư  Nghĩa, xã Tư  Nghĩa, loại 3

- Chợ Mỹ Lâm, xã Mỹ Lâm, loại 3

- Chợ Quảng Ngãi, xã Quảng Ngãi, loại 3

- Chợ Đồng Nai Thượng, xã Đồng Nai Thượng, loại 3

- Chợ Đức Phổ, xã Đức Phổ, loại 3

b) Di dời, xây mới 1 chợ: Chợ Gia Viễn, xã Gia Viễn, loại 2

c) Xây dựng mới trên vị trí cũ 2 chợ:

- Chợ Phù Mỹ, xã Phù Mỹ, loại 3

- Chợ Phước Cát 1, xã Phước Cát 1, loại 2

d) Nâng cấp mở rộng 01 chợ: Chợ Cát Tiên, thị trấn Đồng Nai, loại 2

Đến năm 2015 huyện Cát Tiên sẽ có tổng cộng là 10 chợ, trong đó có 03 chợ loại 2 và 7 chợ loại 3.

Như vậy đến 2015 trên địa bàn tỉnh sẽ có 116 chợ; trong đó có: 09 chợ loại 1; 24 chợ loại 2 và 83 chợ loại 3. Dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có 131 chợ, phát triển thêm 14 chợ loại 3 và 1 chợ loại 2 so với năm 2015.

(Danh sách chi tiết có các biểu kèm theo)
4. Mô hình tổ chức quản lý chợ.

a) Mục tiêu quản lý chợ: Nhằm khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất chợ, không ngừng nâng cao văn minh thương mại và chất lượng phục vụ của chợ đối với quá trình sản xuất, tiêu dùng của dân cư trên địa bàn. 

b) Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của bộ máy quản lý chợ.

- Thu hút được nhiều đối tượng tham gia kinh doanh trên chợ.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất chợ.

- Mở rộng các loại hình dịch vụ.

- Tổ chức đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

c) Mô hình tổ chức quản lý chợ:

- Doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

- Doanh nghiệp kinh doanh và quản lý chợ.

- Ban quản lý chợ.

- Tổ quản lý chợ.

 Dù theo loại hình nào, thì cơ cấu bộ máy quản lý chợ cũng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quản lý hoạt động chợ. 

5. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chợ trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020:

 Việc xác định các định mức đầu tư cho các loại chợ được tính bình quân theo từng loại. Trong đó vốn đầu tư dự tính chỉ tập trung cho việc xây dựng các công trình chính và những trang thiết bị kỹ thuật kèm theo cho các công trình chợ mà không tính đến các chi phí gián tiếp liên quan đến xây dựng chợ như chi phí đền bù để giải phóng mặt bằng và các công trình giao thông…

Riêng đối với các chợ loại 3 trên địa bàn xã, phường hiện nay tuy nhiều chợ không được dự kiến đầu tư nâng cấp nhưng do tình trạng chung về cơ sở vật chất yếu kém nên đề nghị đầu tư cho mỗi chợ từ 250-300 triệu đồng để xử lý nền chợ và sửa chữa nâng cấp hệ thống cấp thoát nước và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên chợ.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 khoảng 837,5 tỷ đồng (Biểu 1 và Biểu 2)

6. Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng chợ.

Căn cứ tiêu chuẩn Trung tâm Thương mại, Siêu thị, chợ do Bộ Thương mại ban hành và nhu cầu xây dựng các công trình dịch vụ thương mại tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thì diện tích tối thiểu cần có cho các loại dự kiến đến năm 2020 như sau:

	TÊN CÔNG TRÌNH
	Số lượng
	DT tối thiểu m2 /công trình
	Nhu cầu đất (m2)

	1. Chợ NSCLC
	1
	14.500 
	14.500

	2. Chợ đầu mối nông sản
	2
	30.000
	60.000

	3. Sàn giao dịch hoa
	1
	10.000
	10.000

	4. Kho bảo quản
	1
	100.000
	100.000

	5. Chợ loại I
	7
	15.000 
	105.000

	6. Chợ loại II
	22
	10.000 
	220.000

	7. Chợ loại III
	97
	5.000 
	485.000

	Tổng cộng
	131
	
	1.021.500


Lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh:

a) Giai đoạn từ nay đến 2010: Ưu tiên các công trình trọng điểm sau:

- Thành phố Đà Lạt: Sàn giao dịch hoa, tại phường 5, chợ loại 2.

- Huyện Lạc Dương: Chợ trung tâm thị trấn Lạc Dương, loại 2; Chợ trung tâm cụm xã Đa Nhim, loại 3.

- Huyện Đức Trọng: Chợ đầu mối nông sản tại thị trấn Liên Nghĩa, loại 1; Chợ Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, loại 2.

- Huyện Lâm Hà: Chợ Liên Hà, xã Liên Hà, loại 3; Chợ Lâm Hà, thị trấn Đinh Văn, loại 1.

- Huyện Đạ Tẻh: Chợ trung tâm cụm xã Mỹ Đức, Thôn 1,  xã Mỹ Đức, loại 3.

- Huyện Đam Rông: Chợ Bằng Lăng, thị trấn Bằng Lăng, loại 2; Chợ Phi Liêng, xã Phi Liêng, loại 3.

- Huyện Bảo Lâm: Chợ cụm xã Lộc Bắc - Lộc Bảo, xây dựng tại xã Lộc Bắc, loại 3; Chợ Lộc Đức, xã Lộc Đức, loại 3; Chợ Lộc Quảng, xã Lộc Quảng, loại 3; Chợ Lộc An, xã Lộc An, loại 2; Chợ Lộc Thành, xã Lộc Thành, loại 2 (Chợ Chương trình 135).

- Huyện Đạ Huoai: Chợ trung tâm thị trấn Mađaguoi.

- Huyện Cát Tiên: Chợ TT cụm xã Gia Viễn, xã Gia Viễn, loại 2; Chợ Cát Tiên, thị trấn Đồng Nai, loại 2.

b)  Giai đoạn từ sau 2010-2015: 

- Thành phố Đà Lạt: Chợ Tà Nung, xã Tà Nung, loại 3.

- Huyện Đức Trọng: Chợ Ninh Loan, xã Ninh Loan,  loại 3; Chợ N’thol Hạ, xã N’thol Hạ; Chợ Tà In, xã Tà In, loại 3;Chợ Tà Năng, xã Tà Năng loại 3.

- Huyện Đơn Dương: Chợ K’Đơn, xã K’Đơn, loại 3; Chợ Đạ Ròn, xã Đạ Ròn-Đơn Dương, loại 3; Chợ Pró, xã Pró loại 3.

- Huyện Lâm Hà: Chợ Thăng Long, thị trấn Nam Ban, loại 1; Chợ Tân Hà, xã Tân Hà, loại 1.

- Huyện Lạc Dương: Chợ Đạ Sar, xã Đạ Sar, loại 3; Chợ Đạ Chais, xã Đạ Chais, loại 3; Chợ Đưng Knớ, xã Đưng Knớ, loại 3; 

- Huyện Di Linh: Chợ xã Đinh Trang Thượng, loại 3. 

- Thị xã Bảo Lộc: Chợ Đầu mối nông sản Bảo Lộc, phường Lộc Sơn; Kho bảo quản nông sản Bảo Lộc, Khu công nghiệp Lộc Sơn.

- Huyện Đạ Huoai: Chợ Hà Lâm, thôn 3 xã Hà Lâm, loại 3; Khu thương mại cụm xã Phước Lộc, Trung Dũng - Phước Lộc, loại 3; Chợ Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, loại 3.

- Huyện Đạ Tẻh: Chợ Đạ Lây, thôn Hương Bình - Đạ Lây, loại 3; Chợ Triệu Hải, xã Triệu Hải, loại 3.

- Huyện Cát Tiên: Chợ Phước Cát 2, xã Phước Cát 2, loại 3; Chợ Quảng Ngãi, xã Quảng Ngãi, loại 3; Chợ Tư Nghĩa, xã Tư Nghĩa, loại 3; Chợ Mỹ Lâm, xã Mỹ Lâm, loại 3; Chợ Đức Phổ, xã Đức Phổ, loại 3; Chợ Đồng Nai Thượng, xã Đồng Nai Thượng, loại 3. 

- Huyện Đam Rông: Chợ Đạr Sal, xã Đạr Sal, loại 2; Chợ Đạ Tông, xã Đạ Tông, loại 3.

- Huyện Bảo Lâm: Chợ Lộc Nam, xã Lộc Nam, loại 3; Chợ Lộc Tân, xã Lộc Tân, loại 3; Chợ cụm xã Lộc Phú - Lộc Lâm, xây dựng tại xã Lộc Phú, loại 3.

c) Giai đoạn sau 2015: 

- Huyện Lâm Hà: Chợ Phúc Thọ, xã Phúc Thọ, loại 3; Chợ Đan Phượng, xã Đan Phượng, loại 3; Chợ Nam Hà, xã Nam Hà, loại 3; Chợ Mê Linh, xã Mê Linh, loại 3; Chợ Hoài Đức, xã Hoài Đức, loại 3; Chợ Đông Thanh, xã Đông Thanh, loại 3; Chợ Đạ Đờn, xã Đạ Đờn, loại 3.

- Huyện Di Linh: Chợ Sơn Điền, xã Sơn Điền, loại 3; Chợ Hoà Trung xã Hoà Trung, loại 3; Chợ Đinh Trang Hoà, xã Đinh Trang Hoà, loại 3; Chợ Tân Nghĩa, xã Tân Nghĩa, loại 3.

- Huyện Bảo Lâm: Chợ B’Lá, xã B’Lá, loại 3; Chợ Tân Lạc, xã Tân Lạc, loại 3.

- Huyện Đạ Tẻh: Chợ Quốc Oai, xã Quốc Oai, loại 3 .

PHẦN THỨ NĂM

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

I. Giải pháp về vốn và cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ bao gồm: Nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nguồn vốn của nhân dân đóng góp, nguồn vốn vay tín dụng và nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước; trong đó chủ yếu là nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và nguồn vốn vay tín dụng, cụ thể:

- Đối với các chợ ở thành phố, thị xã, thị trấn nơi có hoạt động thương mại phát triển thì kêu gọi nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng chợ và tổ chức khai thác kinh doanh theo hình thức BOT hoặc BOO theo hai hướng: nếu có nhiều nhà đầu tư cùng xin đầu tư vào một địa điểm thì tổ chức đấu thầu, nếu có một nhà đầu tư thì chỉ định thầu.

- Đối với các chợ thuộc khu vực I (8 xã): khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư không qua đấu thầu theo cơ chế thu hút đầu tư do tỉnh ban hành.

- Đối với các chợ thuộc khu vực II (61 xã): Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào công trình như hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông đồng thời nhà nước hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng tùy theo cụ thể từng dự án.

- Đối với chợ thuộc khu vực III (39 xã trong đó có 32 xã đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo Chương trình 135): Nhà nước chịu trách nhiệm đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất trống giao nhà đầu tư xây dựng và tổ chức khai thác kinh doanh chợ. Nếu không có nhà đầu tư vào các chợ ở khu vực này thì Nhà nước đầu tư xây dựng chợ bằng nguồn vốn ngân sách, giao cho chính quyền địa phương tổ chức quản lý khai thác.

2. Hàng năm Nhà nước sẽ phân bổ ngân sách đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng một số hạ tầng chợ, và một số chợ ở các vùng mà không có nhà đầu tư đăng ký trên cơ sở các dự án được duyệt. 

3. Nhà nước tạo điều kiện tối đa và khuyến khích các tổ chức, cá nhân, và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoặc góp vốn cùng Nhà nước đầu tư xây dựng các loại chợ trên cơ sở tự nguyện và cùng có lợi. 

- Đối với các chợ có quy mô lớn, các trung tâm thương mại, siêu thị kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.  

- Các chợ nhỏ ở một số xã, phường có lợi thế thương mại kêu gọi cá nhân, hoặc thương nhân tự bỏ vốn ra xây dựng chợ và tổ chức quản lý kinh doanh.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có quỹ đất phù hợp với quy hoạch liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư khác để xây dựng và tổ chức khai thác kinh doanh chợ.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ phê duyệt, thỏa thuận địa điểm đầu tư đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ có quy mô lớn ở thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc. Các chợ khác ở các phường, xã, thị trấn phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã giải quyết theo quy định phân cấp của UBND tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ được hưởng đầy đủ các chính sách miễn, giảm về tiền thuê đất, giai đất; miễn, giảm thuế theo các chính sách chung của tỉnh và các quy định khác của pháp luật.

II. Các chính sách phát triển thương nhân:

- Xây dựng khung giá cho thuê diện tích kinh doanh phù hợp với quy mô và khả năng sinh lợi của các hộ kinh doanh. 

- Hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong kinh doanh.

- Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, cung cấp thông tin giá cả thị trường, chất lượng hàng hóa cho các hộ kinh doanh tại các chợ.

- Cho thương nhân vay ưu đãi để đầu tư phương tiện kinh doanh. Nhà nước có chính sách miễn giảm thuế theo lộ trình theo quy chế ưu đãi đầu tư hiện hành. Tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận các nguồn vốn vay từ nguồn quỹ phát triển, nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ…để đầu tư phát triển chợ

- Nhà nước tổ chức các lớp tập huấn phổ cập cho thương nhân về kiến thức pháp luật, các ngành hàng kinh doanh có điều kiện, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chất lượng hàng hóa, phòng cháy chữa cháy… 

III. Các chính sách khai thác cơ sở vật chất chợ:

- Phân bổ diện tích hợp lý cho từng loại quầy sạp và tổ chức đấu thầu công khai.

- Kịp thời sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của chợ.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đề cao trách nhiệm của thương nhân và cán bộ quản lý trong công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý tài sản công và đầu tư phương tiện, dụng cụ PCCC.

IV. Các chính sách và cơ chế quản lý chợ:
- Chợ do Nhà nước đầu tư có quy mô lớn, có lợi thế thương mại sẽ tổ chức đấu thầu quyền kinh doanh, khai thác chợ. Đối với chợ có quy mô nhỏ sẽ thành lập ban quản lý hoặc tổ quản lý thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.

- Chợ do Nhà đầu tư hoặc thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sẽ thực hiện chế độ quản lý, khai thác theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư.

- Về phân cấp cho chủ trương xây dựng chợ: UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho nhà đầu tư xây dựng các chợ lớn, trọng tâm của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cho chủ trương xây dựng các chợ trên địa bàn của mình quản lý (chủ yếu là chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa).

V. Giải pháp phát triển đồng bộ giữa hệ thống chợ và các loại hình  thương mại khác

- Đối với thành phố, thị xã, thị trấn huyện lỵ, khu kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp… cần có các chợ lớn, hiện đại, kết hợp với mạng lưới siêu thị, các trung tâm thương mại hình thành kênh chủ lực phát luồng hàng hóa. 

- Đối với khu vực nông thôn cần xây dựng các chợ loại II ở các trung tâm cụm xã, chủ yếu bố trí quầy sạp bán lẻ, đồng thời là điểm chuyển tiếp hàng công nghệ, vật tư nông nghiệp... của các nhà phân phối tới các cửa hàng, quầy hàng, các đại lý bán lẻ ở các cụm dân cư.

- Việc phát triển đồng bộ giữa hệ thống chợ và các loại hình thương mại  khác phải tính tới chức năng tác dụng của từng loại hình thương mại, sự hỗ trợ, phối hợp tác dụng của từng loại hình đó.   

PHẦN THỨ SÁU

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi đề án phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh được thông qua, Ban chỉ đạo phát triển chợ của tỉnh sẽ là đầu mối để triển khai thực hiện đề án; Giám đốc Sở Công thương giúp Ban chỉ lập kế hoạch triển khai và tổ chức việc phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan của tỉnh. 

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức thẩm định các dự án đầu tư phát triển chợ theo phân cấp đầu tư, phân bổ vốn trên cơ sở bảng tổng hợp kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng chợ hàng năm của các huyện, thành phố do Sở Công thương tổng hợp thông qua Sở Kế hoạch - Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Sở Xây dựng thẩm định thiết kế từng chợ cụ thể theo quy định của Nhà nước và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, địa phương đã được phê duyệt.

- Sở Giao thông - Vận tải thỏa thuận địa điểm dự kiến xây dựng mới chợ, mở rộng chợ của các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với quy hoạch giao thông của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cấp quản lý đối với những chợ vi phạm lộ giới, có kiến nghị với địa phương di dời khẩn trương để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội.

- Sở Tài nguyên - Môi trường: trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của các địa phương phối hợp với các ngành liên quan, và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định vị trí xây dựng chợ phù hợp với quy định chung. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính để các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư. Bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn phù hợp để triển khai phát triển chợ.

- Sở Tài chính: phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư phân bổ vốn đã được phê duyệt, kiểm tra tài chính, kiểm tra quyết toán đối với những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phối hợp với Cục Thuế xây dựng các chính sách ưu tiên miễn giảm thuế cho các hộ kinh doanh và tỷ lệ để lại một phần nguồn thu từ chợ nhằm nâng cấp mở rộng chợ và trả nợ vốn vay đầu tư.

- Sở Công thương: có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng và tổng hợp kế hoạch xây dựng chợ hàng năm. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ, hàng năm sơ kết công tác xây dựng và công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ và xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng chợ. 

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, mở rộng chợ hàng năm và cân đối thu chi ngân sách để đầu tư, đồng thời tích cực kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo kế hoạch đã đề ra.

Biểu 1: Dự tính vốn đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2015 và 2020:

	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Loại hình chợ
	Quy mô
	Tính chất đầu tư
	Định mức đầu tư

(Tỷ đồng)

	
	Thành phố Đà Lạt
	
	
	
	
	126

	1
	Chợ Xuân Thọ
	Xã Xuân Thọ
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	4

	2
	Chợ Tà Nung
	Xã Tà Nung
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	4

	3
	Chợ Đầu mối rau quả
	Phường 12
	Chuyên doanh
	Loại 2
	Xây mới
	40

	4
	Sàn giao dịch hoa
	Phường 5
	Chuyên doanh
	Loại 2
	Xây mới
	40

	5
	Chợ Trạm Hành
	Xã Xuân Trường
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	6
	Chợ 226 Phan Đình Phùng
	Phường 2
	NSTP
	Loại 3
	NCMR
	1

	7
	Chợ La Sơn Phu Tử
	Phường 6 (xây trên vị trí cũ)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	4

	8
	Chợ Rau quả
	Phường 11
	Chuyên doanh
	Loại 3
	Xây mới
	4

	9
	Chợ Xuân An
	Phường 3
	NSTP
	Loại 3
	NCMR
	1

	10
	Chợ Đồ cũ
	Phường 01 (di dời)
	Chuyên doanh
	Loại 3
	Xây mới
	4

	11
	Chợ Nam Thiên
	Phường 4 (di dời)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	3

	12
	Chợ Phường 7 
	Phường 7
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	3

	13
	Chợ Bùi Thị Xuân
	Phường 2 (di dời)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	3

	14
	Chợ Thống Nhất
	Phường 10 (xây trên vị trí cũ)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	15
	Chợ Thái Phiên
	Phường 12 (xây trên vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	16
	Chợ Cầu Đất
	Xã Xuân Trường
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	3

	17
	Chợ  Trại Mát 
	Phường 11 (xây trên vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	3

	18
	Chợ Phan Chu Trinh
	Phường 9 (di dời)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	3

	19
	Chợ Mỹ Thành
	Phường 5
	Tổng hợp
	Loại 3
	Giữ nguyên
	0

	20
	Chợ Chi Lăng
	Phường 9
	NSTP
	Loại 3
	Giữ nguyên
	0

	
	Không tính chợ Đà Lạt
	Chuyển thành TTTM cấp vùng
	
	
	
	

	
	Huyện Lạc Dương
	
	
	
	
	21,5

	1
	Chợ Trung tâm thị trấn
	Thị trấn Lạc Dương
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	15

	2
	Chợ Trung tâm cụm xã
	Xã Đa Nhim
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ Đạ Sar
	Xã Đa Sar
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	1,5

	4
	Chợ Đạ Chais
	Xã Đạ Chais
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	1,5

	5
	Chợ Đưng Knớ
	Xã Đưng Knớ
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	1,5

	
	Huyện Đam Rông
	
	
	
	
	15

	1
	Chợ Bằng Lăng
	Thị trấn Bằng Lăng
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	6

	2
	Chợ Phi Liêng
	Xã Phi Liêng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2,5

	3
	Chợ Đạ Tông
	Xã Đạ Tông
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2,5

	4
	Chợ Đạ Sal
	Xã Đạ Sal
	Tổng hợp
	Loại 2
	NCMR
	4

	
	Huyện Đức Trọng
	
	
	
	
	156

	1
	Chợ nông sản chất lượng cao
	Khu Thanh Thanh,  Liên Nghĩa
	Chuyên doanh nông sản
	Loại 1
	Xây mới
	80

	2
	Chợ Phú Hội
	Xã Phú Hội
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	4

	3
	Chợ Tà hine
	Xã Tà hine
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	4
	Chợ N’Thol Hạ
	Xã N’Thol Hạ
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	5
	Chợ Tân Hội
	Xã Tân Hội (Di dời)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	6
	Chợ Ninh Gia 
	Xa Ninh Gia (Di dời)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	7
	Chợ Phi Nôm
	Xã Hiệp Thạnh (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	12

	8
	Chợ Bình Thạnh
	Xã Bình Thạnh (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	9
	Chợ  Liên Hiệp 
	Xã Liên Hiệp (xây vị trí cũ)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	10
	Chợ Tà Năng
	Xã Tà Năng (xây vị trí cũ)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	11
	Chợ Liên Nghĩa
	Thị trấn Liên Nghĩa
	Tổng hợp
	Loại 1
	NCMR
	40

	12
	Chợ Ninh Loan
	Xã Ninh Loan
	NSTP
	Loại 3
	NCMR
	2

	13
	Chợ Đà Loan
	Xã Đà Loan
	NSTP
	Loại 2
	Giữ nguyên
	

	14
	Chợ  Rau Nam Sơn
	Thị trấn Liên Nghĩa
	NSTP
	Loại 2
	Xây mới
	4

	
	Huyện Đơn Dương
	
	
	
	
	45

	1
	Chợ Tu Tra
	Xã Tu Tra
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	2
	Chợ Lạc Lâm
	Xã Lạc Lâm
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ Lạc Xuân
	Xã Lạc Xuân
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	4
	Chợ Đạ Ròn
	Xã Đạ Ròn
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	5
	Chợ Nông sản Nam Sông
	Xã Nam Sông
	Chuyên doanh
	Loại 3
	Xây mới
	2

	6
	Chợ Nông sản Bắc Sông
	Xã Bắc Sông
	Chuyên doanh
	Loại 3
	Xây mới
	2

	7
	Chợ Thạnh Mỹ
	TT Thạnh Mỹ (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	10

	8
	Chợ Quảng Lập 
	Xã Quảng Lập (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	4

	9
	Chợ Ka Đô
	Xã Ka Đô
	Tổng hợp
	Loại 2
	NCMR
	7

	10
	Chợ Đran
	Thị trấn Đran (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	8

	11
	Chợ P’ró
	Xã P’ró (CT 135)
	NSTP
	Loại 3
	NCMR
	2

	12
	Chợ  Ka Đơn
	Xã Ka Đơn (CT 135)
	NSTP
	Loại 3
	NCMR
	2

	
	Huyện Lâm Hà
	
	
	
	
	51

	1
	Chợ Tân Thanh
	Xã Tân Thanh
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	2
	Chợ Liên Hà
	Xã Liên Hà
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ Lâm Hà
	Thị trấn Đinh Văn – Di dời
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	20

	4
	Chợ Tân Hà
	Xã Tân Hà – Di dời vị trí mới
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	6

	5
	Chợ Thăng Long
	Thị trấn Nam Ban – Di dời
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	2

	6
	Chợ Gia Lâm
	Xã Gia Lâm
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	7
	Chợ Phú Sơn
	Xã Phú Sơn (trên vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	8
	Chợ  Phúc Thọ
	Xã Phúc Thọ
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	9
	Chợ Nam Hà 
	Xã Nam Hà
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	10
	Chợ Đạ Đờn
	Xã Đạ Đờn
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	11
	Chợ Đan Phượng 
	Xã Đan Phượng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	12
	Chợ Tân Văn
	Xã Tân Văn (trên vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	13
	Chợ Mê Linh
	Xã Mê Linh
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	14
	Chợ Hoài Đức 
	Xã Hoài Đức
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	15
	Chợ Đông Thanh
	Xã Đông Thanh
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	
	Huyện Di Linh
	
	
	
	
	75

	1
	Chợ Đinh Trang Thượng
	Xã Đinh Trang Thượng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	2
	Chợ Cụm xã Tân Thượng
	Xã Tân Thượng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ Tân Châu
	Xã Tân Châu
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	3

	4
	Chợ Bảo Thuận
	Xã Bảo Thuận
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	5
	Chợ Gung Ré
	Xã Gung Ré
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	6
	Chợ Liên Đầm
	Xã Liên Đầm
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	7
	Chợ Gia Bắc
	Xã Gia Bắc
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	5

	8
	Chợ Di Linh
	Thị trấn Di Linh (Di dời)
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	30

	9
	Chợ Tam Bố
	Xã Tam Bố (Di dời)
	NSTP
	Loại 3
	Xây mới
	2

	10
	Chợ Hoà Ninh 
	Xã Hoà Ninh (Di dời)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	7

	11
	Chợ Gia Hiệp
	Xã Gia Hiệp (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	4

	12
	Chợ Đinh Lạc
	Xã Đinh Lạc (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	13
	Chợ Hoà Nam
	Xã Hoà Nam (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	14
	Chợ Hòa Bắc
	Xã Hòa Bắc
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	15
	Chợ Sơn Điền
	Xã Sơn Điền
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	16
	Chợ Hoà Trung
	Xã Hoà Trung
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	17
	Chợ Đinh Trang Hòa
	Xã Đinh Trang Hòa
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	18
	Chợ Tân Nghĩa
	Xã Tân Nghĩa
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	
	Huyện Bảo Lâm
	
	
	
	
	18

	1
	Chợ Lộc Nam
	Xã Lộc Nam
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	2
	Chợ Lộc Tân
	Xã Lộc Tân
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ cụm xã Lộc Bắc - Lộc Bảo
	Xã Lộc Bắc
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	4
	Chợ cụm xã Lộc Phú- Lộc Lâm
	Xã Lộc Phú
	Tổng hợp
	Loại3
	Xây mới
	2

	5
	Chợ Lộc Đức
	Xã Lộc Đức
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	6
	Chợ Lộc Quảng
	Xã Lộc Quảng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	7
	Chợ Lộc An
	Xã Lộc An
	Tổng hợp
	Loại 2
	NCMR
	1

	8
	Chợ Lộc Thành
	Xã Lộc Thành (CT 135)
	Tổng hợp
	Loại 2
	NCMR
	1

	9
	Chợ Lộc Thắng
	Thị trấn Lộc Thắng
	Tổng hợp
	Loại 2
	Giữ nguyên
	

	10
	Chợ  B’Lá
	Xã B’Lá
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	11
	Chợ Tân Lạc 
	Xã Tân Lạc
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	
	Thị xã Bảo Lộc
	
	
	
	
	229

	1
	Chợ Đầu mối nông sản
	Phường Lộc Sơn
	Chuyên doanh
	Loại 1
	Xây mới
	150

	2
	Kho bảo quản nông sản
	Khu công nghiệp Lộc Sơn
	Chuyên doanh
	Loại 2
	Xây mới
	25

	3
	Chợ Bảo Lộc
	Phường 1 (Di dời)
	Tổng hợp
	Loại 1
	Xây mới
	45

	4
	Chợ Tân Bùi
	Xã Lộc Châu
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	5
	Chợ Lộc Nga
	Xã Lộc Nga
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	6
	Chợ Lộc Phát
	Phường Lộc Phát
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	7
	Chợ Lộc Thanh
	Xã Lộc Thanh
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	8
	Chợ ngã 5 Đam Bri
	Phường 2
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	1

	9
	Chợ Đại Lào
	Xã Đại Lào
	Tổng hợp
	Loại 2
	Giữ nguyên
	

	10
	Chợ Lộc Tiến
	Phường Lộc Tiến
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	11
	Chợ Lộc Phát-Lộc Ngãi
	Phường Lộc Phát
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	
	Huyện Đạ Huoai
	
	
	
	
	55

	1
	Chợ Đoàn Kết
	Xã Đoàn Kết
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	2
	Chợ cụm xã Phước Lộc
	Xã Phước Lộc
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	3
	Chợ Hà Lâm
	Xã Hà Lâm
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	8

	4
	Chợ Mađagui
	TT. Mađagui (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	22

	5
	Chợ Đạm Ploa
	Xã Đạm Ploa
	Tổng hợp
	Loại 3
	NCMR
	2

	6
	Chợ  Đạm M’ri
	Thị trấn Đạm M’ri
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	20

	
	Huyện Đạ Tẻh
	
	
	
	
	26

	1
	Chợ Trung tâm xã Mỹ Đức
	Xã Mỹ Đức
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	5

	2
	Chợ Triệu Hải
	Xã Triệu Hải (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	3
	Chợ Đạ Lây
	Xã Đạ Lây (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	4
	Chợ Đạ Tẻh
	Thị trấn Đạ Tẻh
	Tổng hợp
	Loại 2
	NCMR
	15

	5
	Chợ Quốc Oai
	Xã Quốc Oai
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	2

	
	Huyện Cát Tiên
	
	
	
	
	20

	1
	Chợ Phước Cát 2
	Xã Phước Cát 2
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	2
	Chợ Tư Nghĩa
	Xã Tư Nghĩa
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	3
	Chợ Mỹ Lâm
	Xã Mỹ Lâm
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	4
	Chợ Quảng Ngãi
	Xã Quảng Ngãi
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xay mới
	1

	5
	Chợ Đức Phổ
	Xã Đức Phổ
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	6
	Chợ Đồng Nai Thượng
	Xã Đồng Nai Thượng
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	7
	Chợ TT cụm xã Gia Viễn
	Xã Gia Viễn - Di dời
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	3

	8
	Chợ Phù Mỹ
	Xã Phù Mỹ (xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 3
	Xây mới
	1

	9
	Chợ Phước Cát 1
	Xã Phước Cát 1(xây vị trí cũ)
	Tổng hợp
	Loại 2
	Xây mới
	5

	10
	Chợ Cát Tiên
	Thị trấn Đồng Nai
	Tổng Hợp
	Loại 2
	NCMR
	5


Nguồn: Báo cáo dự kiến vốn đầu tư của UBND các huyện, TX Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Biểu 2: Tổng hợp số lượng quy hoạch chợ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 

	STT
	Tên địa 

phương
	Tổng số chợ hiện có
	Di dời để

xây mới
	Xây dựng mới
	Xây mới

trên vị trí cũ
	Nâng cấp, mở rộng
	Giữ nguyên hiện trạng
	TS chợ năm 2020
	Dự kiến vốn

Đầu tư

Tỷ đồng

	1
	Thành phố Đà Lạt
	18
	5
	7
	4
	2
	2
	20
	126,0

	2
	Huyện Lạc Dương
	0
	
	5
	
	
	
	5
	21,5

	3
	Huyện Đam Rông
	1
	
	3
	
	1
	
	4
	15,0

	4
	Huyện Đức Trọng
	10
	3
	4
	4
	2
	1
	14
	156,0

	5
	Huyện Đơn Dương
	6
	
	6
	3
	3
	
	12
	45,0

	6
	Huyện Lâm Hà
	5
	3
	9
	2
	1
	
	15
	51,0

	7
	Huyện Di Linh
	6
	3
	12
	3
	
	
	18
	75,0

	8
	Huyện Bảo Lâm 
	3
	
	8
	
	2
	1
	11
	18,0

	9
	Thị xã Bảo Lộc
	7
	1
	4
	1
	4
	1
	11
	229,0

	10
	Huyện Đạ Huoai
	3
	
	4
	1
	1
	
	6
	55,0

	11
	Huyện Đạ Tẻh
	3
	
	2
	2
	1
	
	5
	26,0

	12
	Huyện Cát Tiên
	4
	1
	6
	2
	1
	
	10
	20,0

	
	Cộng
	66
	16
	70
	22
	18
	5
	131
	837,5


Biểu 3: Chợ hiện có trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	Số  TT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Thành phố Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ  Đà Lạt 
	Phường 1
	Loại 1

	2
	Chợ Đồ cũ
	Phường 1 
	Loại 3

	3
	Chợ 226 Phan Đình Phùng
	Phường 2 
	Loại 3

	4
	Chợ 193 Phan Đình Phùng 
	Phường 1 
	Loại 3

	5
	Chợ Bùi Thị Xuân
	Phường 2
	Loại 3

	6
	Chợ Xuân An
	Phường 3
	Loại 3

	7
	Chợ Nam Thiên
	Phường 4 
	Loại 3

	8
	Chợ La Sơn Phu Tử
	Phường 6
	Loại 3

	9
	Chợ Ngô Quyền
	Phường 6 
	Loại 3

	10
	Chợ Hà Đông 
	Phường 7 
	Loại 3

	11
	Chợ Đào Duy Từ
	Phường 4
	Loại 3

	12
	Chợ Mỹ Thành
	Phường 5
	Loại 3

	13
	Chợ Phan Chu Trinh
	Phường 9
	Loại 3

	14
	Chợ Chi Lăng
	Phường 9 
	Loại 3

	15
	Chợ Thống Nhất
	Phường 10
	Loại 3

	16
	Chợ Thái Phiên
	Phường 12
	Loại 3

	17
	Chợ Trại Mát
	Phường 11
	Loại 3

	18
	Chợ Cầu Đất
	Xã Xuân Trường
	Loại 3

	
	Huyện Đam Rông
	
	

	1
	Chợ Đạ Sal
	Xã Đạ Sal
	Loại 3

	
	Huyện Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ Tân Hội
	Xã Tân Hội 
	Loại 3

	2
	Chợ Ninh Gia 
	Xa Ninh Gia 
	Loại 3

	3
	Chợ Rau Nam Sơn
	Khu Nam Sơn 
	Loại 3

	4
	Chợ Phi Nôm
	Xã Hiệp Thạnh 
	Loại 3

	5
	Chợ Bình Thạnh
	Xã Bình Thạnh 
	Loại 3

	6
	Chợ Liên Hiệp
	Xã Liên Hiệp 
	Loại 3

	7
	Chợ Tà Năng
	Xã Tà Năng 
	Loại 3

	8
	Chợ Liên Nghĩa
	Thị trấn Liên Nghĩa
	Loại 1

	9
	Chợ Ninh Loan
	Xã Ninh Loan
	Loại 3

	10
	Chợ Đà Loan
	Xã Đà Loan
	Loại 3

	
	Huyện Đơn Dương
	
	

	1
	Chợ Thạnh Mỹ
	Thị trấn  Thạnh Mỹ 
	Loại 3

	2
	Chợ Quảng Lập 
	Xã Quảng Lập 
	Loại 3

	3
	Chợ Ka Đô
	Xã Ka Đô
	Loại 3

	4
	Chợ Đran
	Thị trấn Đran
	Loại 2

	5
	Chợ P’ró
	Xã P’ró 
	Loại 3

	6
	Chợ  Ka Đơn
	Xã Ka Đơn 
	Loại 3

	
	Huyện Lâm Hà
	
	

	1
	Chợ Lâm Hà
	Thị trấn Đinh Văn 
	Loại 2

	2
	Chợ Tân Hà
	Xã Tân Hà 
	Loại 3

	3
	Chợ Thăng Long
	Thị trấn Nam Ban 
	Loại 3

	4
	Chợ Gia Lâm
	Xã Gia Lâm
	Loại 3

	5
	Chợ Phú Sơn
	Xã Phú Sơn
	Loại 3

	
	Huyện Di Linh
	
	

	1
	Chợ Di Linh
	Thị trấn Di Linh 
	Loại 1

	2
	Chợ Tam Bố
	Xã Tam Bố 
	Loại 3

	3
	Chợ Hoà Ninh 
	Xã Hoà Ninh 
	Loại 3

	4
	Chợ Gia Hiệp
	Xã Gia Hiệp 
	Loại 3

	5
	Chợ Đinh Lạc
	Xã Đinh Lạc 
	Loại 3

	6
	Chợ Hoà Nam
	Xã Hoà Nam
	Loại 3

	
	Huyện Bảo Lâm
	
	

	1
	Chợ Lộc An
	Xã Lộc An
	Loại 3

	2
	Chợ Lộc Thành
	Xã Lộc Thành 
	Loại 3

	3
	Chợ Lộc Thắng
	Thị trấn Lộc Thắng 
	Loại 2

	
	Thị xã Bảo Lộc
	
	

	1
	Chợ Bảo Lộc
	Phường 1 
	Loại 1

	2
	Chợ Tân Bùi
	Xã Lộc Châu
	Loại 3

	3
	Chợ Lộc Nga
	Xã Lộc Nga
	Loại 3

	4
	Chợ Lộc Phát
	Xã Lộc Phát
	Loại 3

	5
	Chợ Lộc Thanh
	Xã Lộc Thanh
	Loại 3

	6
	Chợ ngã 5 Đam Bri
	Phường 2 
	Loại 3

	7
	Chợ Đại Lào
	Xã Đại Lào
	Loại 2

	
	Huyện Đạ Huoai
	
	

	1
	Chợ Mađagui
	Thị trấn Mađagui 
	Loại 3

	2
	Chợ Đạm Ploa
	Xã Đạm Ploa
	Loại 3

	3
	Chợ Đạm M’rí
	Thị trấn Đạm M’rí
	Loại 3

	
	Huyện Đạ Tẻh
	
	

	1
	Chợ Triệu Hải
	Xã Triệu Hải 
	Loại 3

	2
	Chợ Đạ Lây
	Xã Đạ Lây 
	Loại 3

	3
	Chợ Đạ Tẻh
	Thị trấn Đạ Tẻh
	Loại 2

	
	Huyện Cát Tiên
	
	

	1
	Chợ  Gia Viễn
	Xã Gia Viễn  
	Loại 3

	2
	Chợ Phù Mỹ
	Xã Phù Mỹ 
	Loại 3

	3
	Chợ Phước Cát 1
	Xã Phước Cát 1
	Loại 2

	4
	Chợ Cát Tiên
	Thị trấn Đồng Nai
	Loai 3

	
	Tổng cộng 
	
	   66 chợ các loại


Trong đó :         
Chợ loại 1: 4 chợ,                  Chợ loại 2: 6 chợ,           

Chợ loại 3: 56 chợ

Biểu 4: Chợ dự kiến di dời

	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ Đồ cũ
	Phường 1
	Loại 3

	2
	Chợ Nam Thiên
	Phường 4
	Loại 3

	3
	Chợ Bùi Thị Xuân
	Phường 2
	Loại 3

	4
	Chợ Phan Chu Trinh
	Phường 9
	Loại 3

	5
	Chợ Cầu Đất
	Xã Xuân Trường
	Loại 3

	
	Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ Tân Hội
	Xã Tân Hội
	Loại 3

	2
	Chợ Ninh Gia
	Xã Ninh Gia
	Loại 3

	
	Lâm Hà
	
	

	1
	Chợ Đinh Văn
	Thị Trấn Đinh Văn
	Loại 2

	2
	Chợ Thăng Long
	Thị Trấn Nam Ban
	Loại 3

	3
	Chợ Tân Hà
	Xã Tân Hà
	Loại 3

	
	Di Linh
	
	

	1
	Chợ Di Linh
	Thị trấn  Di Linh
	Loại 3

	2
	Chợ Tam Bố
	Xã Tam Bố
	Loại 1

	3
	Chợ Hoà Ninh
	Xã Hoà Ninh
	Loại 3

	
	Bảo Lộc
	
	

	1
	Chợ Bảo Lộc
	Phường 1 
	Loại 1

	
	Đạ Huoai
	
	

	1
	Chợ Đạm Ri
	Thị trấn Đam Ri
	Loại 3

	
	Cát Tiên
	
	

	1
	Chợ Gia Viễn
	Xã Gia Viễn
	Loại 3

	
	Tổng cộng
	
	16 chợ các loại


Biểu 5: Chợ dự kiến giải tỏa

	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ rau Nam Sơn
	Thị trấn Liên Nghĩa 
	Loại 3

	
	Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ 193 Phan Đình Phùng
	Phường 2
	Loại 3

	2
	Chợ Hà Đông
	Phường 7
	Loại 3

	3
	Chợ  Ngô Quyền
	Phường 6
	Loại 3

	
	Tổng cộng
	
	4 chợ


Biểu 6: Chợ giữ nguyên hiện trạng

	 STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ  Mỹ Thành  
	Phường 5
	Loại 3

	2
	Chợ Chi Lăng 
	Phường 9
	Loại 3

	
	Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ Đà Loan  
	Xã Đà Loan 
	Loại 3

	
	Bảo Lâm 
	
	

	1
	Chợ Lộc Thắng 
	Thị trấn Lộc Thắng 
	Loại 2

	
	Bảo Lộc 
	
	

	1
	Chợ Đại Lào 
	Xã Đại Lào 
	Loại 2

	
	Tổng cộng
	
	5 chợ các loại


Biểu 7: Chợ xây dựng mới (tại vị trí mới) đến năm 2015 và định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh

	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Thành phố Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ Xuân Thọ
	Xã Xuân Thọ
	Loại 3

	2
	Chợ Tà Nung
	Xã Tà Nung
	Loại 3

	3
	Chợ Đầu mối rau quả
	Phường 12
	Loại 2

	4
	Sàn giao dịch hoa
	Phường 5
	Loại 2

	5
	Chợ Phường 7
	Phường 7 
	Loại 3

	6
	Chợ Trạm Hành
	Xã Xuân Trường
	Loại 2

	7
	Chợ Rau
	Phường 11
	Loại 2

	8
	Chợ Đồ cũ
	Phường 1
	Loại 3

	9
	Chợ Nam Thiên
	Phường 4
	Loại 3

	10
	Chợ Bùi Thị Xuân
	Phường 2
	Loại 3

	11
	Chợ Phan Chu Trinh
	Phường 9
	Loại 3

	12
	Chợ Cầu Đất
	Xã Xuân Trường
	Loại 3

	
	Huyện Lạc Dương
	
	

	1
	Chợ Lạc Dương
	Thị trấn Lạc Dương
	Loại 2

	2
	Chợ Trung tâm cụm xã
	Xã Đa Nhim
	Loại 3

	3
	Chợ Đạ Sar
	Xã Đa Sar
	Loại 3

	4
	Chợ Đạ Chais
	Xã Đạ Chais
	Loại 3

	5
	Chợ Đưng K’nớ
	Xã Đưng K’nớ
	Loại 3

	
	Huyện Đam Rông
	
	

	1
	Chợ Bằng Lăng
	Thị trấn Bằng Lăng
	Loại 2

	2
	Chợ Phi Liêng
	Xã Phi Liêng
	Loại 3

	3
	Chợ Đạ Tông
	Xã Đạ Tông
	Loại 3

	
	Huyện Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ nông sản chất lượng cao
	 Khu Thanh Thanh  Liên Nghĩa
	Loại 1

	2
	Chợ Phú Hội
	Xã Phú Hội
	Loại 3

	3
	Chợ Tà hine
	Xã Tà hine
	Loại 3

	4
	Chợ N’Thol Hạ
	Xã N’Thol Hạ
	Loại 3

	5
	Chợ Tân Hội
	Xã Tân Hội 
	Loại 3

	6
	Chợ Ninh Gia
	Xã Ninh Gia 
	Loại 3

	7
	Chợ rau Nam Sơn
	Thị trấn Liên Nghĩa
	Loại 2

	
	Huyện Đơn Dương
	
	

	1
	Chợ Tu Tra
	Xã Tu Tra
	Loại 3

	2
	Chợ Lạc Lâm
	Xã Lạc Lâm
	Loại 3

	3
	Chợ Lạc Xuân
	Xã Lạc Xuân
	Loại 3

	4
	Chợ Đạ Ròn
	Xã Đạ Ròn
	Loại 3

	5
	Chợ Nông sản Nam Sông
	Xã Ka Đô 
	Loại 3

	6
	Chợ Nông sản Bắc Sông
	Xã Thạnh Mỹ 
	Loại 3

	
	Huyện Lâm Hà
	
	

	1
	Chợ Tân Thanh
	Xã Tân Thanh 
	Loại 3

	2
	Chợ Liên Hà
	Xã Liên Hà
	Loại 3

	3
	Chợ Lâm Hà
	Thị trấn Đinh Văn
	Loại 1

	4
	Chợ Tân Hà
	Xã Tân Hà 
	Loại 1

	5
	Chợ Thăng Long
	T  Thị trấn Nam Ban 
	Loại 1

	6
	Chợ Phúc Thọ
	Xã Phúc Thọ 
	Loại 3

	7
	Chợ Tân Văn
	Xã Tân Văn
	Loại 3

	8
	Chợ Nam Hà
	Xã Nam Hà 
	Loại 3

	9
	Chợ Đan Phượng
	Xã Đan Phượng
	Loại 3

	10
	Chợ Mê Linh
	Xã Mê Linh
	Loại 3

	11
	Chợ Hoài Đức
	Xã Hoài Đức
	Loại 3

	12
	Chợ Đông Thanh
	Xã Đông Thanh
	Loại 3

	
	Huyện Di Linh
	
	

	1
	Chợ Đinh Trang Thượng
	Xã Đinh Trang Thượng
	Loại 3

	2
	Chợ Cụm xã Tân Thượng
	Xã Tân Thượng
	Loại 3

	3
	Chợ Tân Châu
	Xã Tân Châu
	Loại 3

	4
	Chợ Bảo Thuận
	Xã Bảo Thuận
	Loại 3

	5
	Chợ Gung Ré
	Xã Gung Ré
	Loại 3

	6
	Chợ Liên Đầm
	Xã Liên Đầm
	Loại 3

	7
	Chợ Gia Bắc
	Xã Gia Bắc
	Loại 3

	8
	Chợ Di Linh
	Thị trấn Di Linh 
	Loại 1

	9
	Chợ Tam Bố
	Xã Tam Bố 
	Loại 3

	10
	Chợ Hoà Ninh
	Xã Hoà Ninh 
	Loại 3

	11
	Chợ Hòa Bắc
	Xã Hòa Bắc
	Loại 3

	12
	Chợ Sơn Điền
	Xã Sơn Điền
	Loại 3

	13
	Chợ Hoà Trung
	Xã Hoà Trung
	Loại 3

	14
	Chợ Đinh Trang Hòa
	Xã Đinh Trang Hòa
	Loại 3

	15
	Chợ Tân Nghĩa
	Xã Tân Nghĩa
	Loại 3

	
	Huyện Bảo Lâm
	
	

	1
	Chợ Lộc Nam
	Xã Lộc Nam
	Loại 3

	2
	Chợ Lộc Tân
	Xã Lộc Tân
	Loại 3

	3
	Chợ cụm xã Lộc Bắc-Lộc Bảo
	Xã Lộc Bắc
	Loại 3

	4
	Chợ cụm xã Lộc Phú- Lộc Lâm
	Xã Lộc Phú
	Loại 3

	5
	Chợ Lộc Đức
	Xã Lộc Đức
	Loại 3

	6
	Chợ Lộc Quảng
	Xã Lộc Quảng
	Loại 3

	7
	Chợ B’Lá
	Xã B’Lá
	Loại 3

	8
	Chợ Tân Lạc
	Xã Tân Lạc
	Loại 3

	
	Thị xã Bảo Lộc
	
	

	1
	Chợ Đầu mối nông sản
	Phường Lộc Sơn
	Loại 1

	2
	Chợ Lộc Phát-Lộc Ngãi
	Lộc Phát-Giáp ranh Bảo Lâm
	Loại 3

	3
	Chợ Bảo Lộc
	Phường 1 
	Loại 1

	4
	Lộc Tiến
	Phường Lộc Tiến
	Loại 3

	
	Huyện Đạ Huoai
	
	

	1
	Chợ Đoàn Kết
	Xã Đoàn Kết  
	Loại 3

	2
	Chợ cụm xã Phước Lộc
	Xã Phước Lộc
	Loại 3

	3
	Chợ Đạ Oai
	Xã Đạ Oai
	Loại 3

	4
	Chợ Hà Lâm
	Xã Hà Lâm
	Loại 3

	5
	Chợ Đạm M’rí
	Thị trấn Đạm M’rí
	Loại 2

	
	Huyện Đạ Tẻh
	
	

	1
	Chợ Trung tâm xã Mỹ Đức
	Xã Mỹ Đức
	Loại 3

	2
	Chợ Quốc Oai
	Xã Quốc Oai
	Loại 3

	
	Huyện Cát Tiên
	
	

	1
	Chợ Phước Cát 2
	Xã Phước Cát 2
	Loại 3

	2
	Chợ Tư Nghĩa
	Xã Tư Nghĩa
	Loại 3

	3
	Chợ Mỹ Lâm
	Xã Mỹ Lâm
	Loại 3

	4
	Chợ Quảng Ngãi
	Xã Quảng Ngãi
	Loại 3

	5
	Chợ Đức Phổ
	Xã Đức Phổ
	Loại 3

	6
	Chợ Đồng Nai Thượng
	Xã Đồng Nai Thượng
	Loại 3

	7
	Chợ TT cụm xã Gia Viễn
	Xã Gia Viễn 
	Loại 2

	
	Tổng cộng
	
	86 chợ các loại


Biểu 8: Chợ xây dựng mới tại vị trí cũ

	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Thành phố Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ Thái Phiên  
	Phường 12
	Loại 3

	2
	Chợ Thống Nhất
	Phường 10
	Loại 3

	3
	Chợ La Sơn Phu Tử
	Phường 6
	Loại 3

	4
	Chợ Trại Mát
	Phường 11
	Loại 3

	
	Huyện Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ  Phi Nôm
	Xã Hiệp Thạnh
	Loại 2

	2
	Chợ Liên Hiệp  
	Xã Liên Hiệp
	Loại 3

	3
	Chợ Bình Thạnh
	Xã Bình Thạnh
	Loại 3

	4
	Chợ Tà Năng
	Xã Tà Năng
	Loại 3

	
	Huyện Lâm Hà
	
	

	1
	Chợ Phú Sơn
	Xã Phú Sơn
	Loại 3

	2
	Chợ Tân Văn
	Xã Tân Văn
	Loại 3

	
	Huyện Đơn Dương
	
	

	1
	Chợ Thạnh Mỹ 
	Thị Trấn Thạnh Mỹ
	Loại 2

	2
	Chợ D’ran-Lạc Nghiệp 
	Thị trấn D’ran
	Loại 1

	3
	Chợ Quảng Lập 
	Xã Quảng Lập
	Loại 2

	
	Huyện Di Linh
	
	

	1
	Chợ Gia Hiệp 
	Xã Gia Hiệp
	Loại 3

	2
	Chợ Đinh Lạc 
	Xã Đinh Lạc
	Loại 3

	3
	Chợ Hòa Nam 
	Xã Hoà Nam
	Loại 3

	
	Thị xã Bảo Lộc
	
	

	1
	Chợ ngã 5 Đam Bri
	Phường 2
	Loại 3

	
	Huyện Đạ Huoai
	
	

	1
	Chợ Mađaguoi
	Thị trấn Mađaguoi
	Loại 2

	
	Huyện Đạ Tẻh
	
	

	1
	Chợ Triệu Hải 
	Xã Triệu Hải
	Loại 3

	2
	Chợ Đạ Lây
	Xã Đạ Lây
	Loại 3

	
	Huyện Cát Tiên
	
	

	1
	Chợ Phù Mỹ
	Xã Phù Mỹ
	Loại 3

	2
	Chợ Phước Cát 1
	Xã Phước Cát 1
	Loại 2

	
	Tổng cộng
	
	22 chợ  các loại


Biểu 9: Chợ nâng cấp mở rộng

	Số TT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Quy mô

	
	Thành phố Đà Lạt
	
	

	1
	Chợ 226 Phan Đình Phùng
	Phường 2
	Loại 3

	2
	Chợ Xuân An
	Phường 3
	Loại 3

	
	Huyện Đam Rông
	
	

	1
	Chợ Đạ Sal
	Xã Đạ Sal
	Loại 2

	
	Huyện Đức Trọng
	
	

	1
	Chợ Liên Nghĩa
	Thị trấn Liên Nghĩa
	Loại 1

	2
	Chợ Ninh Loan
	Xã Ninh Loan
	Loại 3

	
	Huyện Đơn Dương
	
	

	1
	Chợ Ka Đô
	Xã Ka Đô
	Loại 2

	2
	Chợ P’ró
	Xã P’ró
	Loại 3

	3
	Chợ  Ka Đơn
	Xã Ka Đơn
	Loại 3

	
	Huyện Lâm Hà
	
	

	1
	Chợ Gia Lâm
	Xã Gia Lâm
	Loại 3

	
	Huyện Bảo Lâm
	
	

	1
	Chợ Lộc An
	Xã Lộc An
	Loại 2

	2
	Chợ Lộc Thành
	Xã Lộc Thành
	Loại 2

	
	Thị xã Bảo Lộc
	
	

	1
	Chợ Tân Bùi
	Xã Lộc Châu
	Loại 3

	2
	Chợ Lộc Nga
	Xã Lộc Nga
	Loại 3

	3
	Chợ Lộc Phát
	Xã Lộc Phát
	Loại 2

	4
	Chợ Lộc Thanh
	Xã Lộc Thanh
	Loại 3

	
	Huyện Đạ Huoai
	
	

	1
	Chợ Đạm Ploa
	Xã Đạm Ploa
	Loại 3

	
	Huyện Đạ Tẻh
	
	

	1
	Chợ Đạ Tẻh
	Thị trấn Đạ Tẻh
	Loại 2

	
	Huyện Cát Tiên
	
	

	1
	Chợ Cát Tiên
	Thị trấn Đồng Nai
	Loại 2

	
	Tổng cộng
	
	18 chợ các loại


BIỂU PHÂN KỲ ĐẦU TƯ CHỢ NÂNG CẤP MỞ RỘNG 

	Địa phương
	Năm
	Tổng cộng

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Đà Lạt
	
	
	
	
	
	
	Xuân An (L3)
	226-PĐP (L3)
	
	
	
	
	
	2

	Lạc Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Đam Rông
	Đạ Sal (L2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đức Trọng
	
	
	
	
	
	
	Ninh Loan (L3)
	Liên Nghĩa  (L1)
	
	
	
	
	
	2

	Đơn Dương
	Ka Đô (L2)
	
	K’ Đơn (L3)
	
	P’ró (L3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Lâm Hà
	
	
	
	
	
	
	Gia Lâm (L3)
	
	
	
	
	
	
	1

	Di Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Bảo Lâm
	
	Lộc An (L2)
	
	
	
	
	
	Lộc Thành (L2)
	
	
	
	
	
	2

	Bảo Lộc
	
	Lộc Nga (L3)
	Lộc Thanh (L3)
	
	Tân Bùi (L3)
	Lộc Phát (L2)
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Đạ Huoai
	
	
	ĐạmPloa (L3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đạ Tẻh
	
	
	
	
	
	
	
	Đạ Tẻh (L2)
	
	
	
	
	
	1

	Cát Tiên
	
	
	Cát Tiên (L2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng cộng
	2
	2
	4
	
	2
	1
	3
	4
	
	
	
	
	
	18


Ký hiệu:   L1: Chợ loại 1;   L2: Chợ loại 2;   L3: Chợ loại 3

BIỂU PHÂN KỲ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ MỚI TẠI VỊ TRÍ MỚI

	Địa phương
	Năm
	Tổng cộng

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Đà Lạt
	
	
	L2: Sàn Giao dịch hoa
	3 chợ L3: Tà Nung, Chợ Phường 7, Chợ Rau
	2 chợ L3: Cầu Đất, PCTrinh
	2 chợ L3: Nam Thiên, Đồ củ
	L2: Đầu mối rau quả 

L3: Xuân Thọ
	L3: Trạm Hành
	L3: BTXuân
	
	
	
	
	12

	Lạc Dương
	L2: Lạc Dương
	
	L3: Đạ Nhim
	
	L3: Đạ Chais
	
	L3: Đạ Sar 
	L3: Đưng Knớ
	
	
	
	
	
	5

	Đam Rông
	
	L2: Bằng Lăng
	L3: Phi Liêng
	
	L3: Đạ Tông
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Đức Trọng
	L1: NSCLC, L3: Tân Hội
	
	L3: Ninh Gia
	
	
	L3: Tà Hine
	L3:Phú Hội
	L3: N’Thol Hạ   
	L3: Chợ rau Nam Sơn
	
	
	
	
	7

	Đơn Dương
	
	L3: Lạc Xuân
	
	L3: Lạc Lâm
	
	
	2 chợ L3: Nam Sông và Bắc sông 
	2 chợ L3: Tu Tra và Đạ Ròn 
	
	
	
	
	
	6

	Lâm Hà
	
	L1: Đinh Văn 
	L1: Thăng Long
	L1: Tân Hà
	L3: Nam Hà 
	L3: Tân Thanh 
	L3: Đạ Đờn
	L3: Phúc Thọ
	L3: Đan Phượng
	L3: Liên Hà
	L3: Mê Linh
	L3: Hoài Đức
	L3: Đông Thanh
	12

	Di Linh
	L1 : Di Linh

L3: Hoà Ninh
	
	L3: Liên Đầm
	2 chợ L3: Đinh Trang Thương và Tam Bố
	2 chợ L3: Tân Châu, Bảo Thuận
	2 chợ L3: Tân Thượng, Gung Ré
	L3: Gia Bắc
	L3: Hoà Bắc 
	L3: Hoà Trung 
	L3: Tân Nghĩa
	
	L3: Sơn Điền
	L3: Đinh Trang Hoà 
	15

	Địa phương


	Năm
	Tổng cộng

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Bảo Lâm
	
	L3: Lộc Tân
	L3: cụm xã  Lộc Phú-Lộc Lâm
	
	L3: cụm xã : Lộc Bắc-Lộc Bảo
	L3:  Lộc Nam
	
	L3: Lộc Đức
	L3: Lộc Quảng
	L3: B’Lá
	L3: Tân Lạc
	
	
	8

	Bảo Lộc
	L1: Bảo Lộc
	
	
	
	L2: Kho Bảo quản
	L1: Nông sản
	L3: Lộc Phát - Lộc Ngãi
	L3: Lộc Tiến
	
	
	
	
	
	5

	Đạ Huoai
	
	
	L3: Hà Lâm
	L2: Đạm M’Rí
	L3: Phước Lộc
	
	L3: Đoàn Kết 
	
	
	
	
	
	
	4

	Đạ Tẻh
	L3: Mỹ Đức
	
	
	
	
	
	
	
	L3: Quốc Oai
	
	
	
	
	2

	Cát Tiên
	
	L3: Gia Viễn
	L3: Phước Cát 2
	L3: Quảng Ngãi
	L3: Tư Nghĩa
	L3: Đức Phổ
	L3: Đồng Nai Thượng
	L3: Mỹ Lâm
	
	
	
	
	
	7

	Tổng cộng
	7
	4
	9
	9
	11
	9
	12
	10
	6
	3
	2
	2
	2
	86


Ký hiệu:  L1: Chợ loại 1;   L2: Chợ loại 2;   L3: Chợ loại 3

BIỂU PHÂN KỲ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ MỚI TẠI VỊ TRÍ CŨ

	Địa phương
	Năm
	Tổng cộng

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Đà Lạt
	L3: Thống Nhất
	L3: La Sơn Phu Tử
	L3: Thái Phiên
	L3: Trại Mát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Lạc Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Đam Rông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Đức Trọng
	L2: Phinom
	
	
	L3: Tà Năng
	L3: Bình Thạnh
	
	L3: Liên Hiệp
	
	
	
	
	
	
	4

	Đơn Dương
	L1: ĐRan, L2: Quảng Lập
	
	
	
	
	L2: Thạnh Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Lâm Hà
	
	
	
	
	
	L3: Phú Sơn
	
	L3: Tân Văn
	
	
	
	
	
	2

	Di Linh
	L3: Đinh Lạc
	L3: Hoà Nam
	L3: Gia Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Bảo Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Bảo Lộc
	
	
	
	L3: Ngã 5 ĐạmBri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1



	Đạ Huoai
	L2: Mađagui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đạ Tẻh
	L3: Đạ Plây
	
	
	
	L3: Triệu Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Cát Tiên
	
	
	
	
	
	L2: Phước Cát 1
	
	L3: Phù Mỹ
	
	
	
	
	
	2

	Tổng cộng
	7
	2
	2
	3
	2
	3
	1
	2
	
	
	
	
	
	22


Ký hiệu:    L1: Chợ loại 1;   L2: Chợ loại 2;   L3: Chợ loại 3
